
STT Tên cá nhân/tổ chức Số tiền ủng hộ Hiện vật ủng hộ Ghi chú Người nhận
1 Thầy Võ Viết Cường           1,000,000 Hoè
2 Thầy Nguyễn Mạnh Hùng           1,000,000 Hoè
3 Cô Huỳnh Thị Ngọc Thường              500,000 Hòe
4 Thầy Trần Đức Thiện           1,000,000 Hòe
5 Cô Trần Tùng Giang              500,000 Hòe
6 Thầy Nguyễn Văn Phúc              500,000 Hòe
7 Cô Đặng Thị Mỹ Hòe              500,000 Hòe
8 Thầy Trần Quang Thọ              500,000 Hòe
9 Thầy Vũ Văn Phong              500,000 Hòe

10 Thầy Phạm Ngọc Sơn              500,000 Hòe
11 Cô Nguyễn Thị Yến Tuyết              500,000 Hòe
12 Thầy Trương Ngọc Anh              500,000 Hòe
13 Thầy Nguyễn Thanh Nghĩa              500,000 Hòe
14 Thầy Trương Quang Phúc           1,000,000 Hòe
15 Thầy Nguyễn Tấn Đời              500,000 Hòe
16 Thầy Trương Văn Hiền              500,000 Hòe
17 Chi bộ sinh viên 3           2,000,000 Hòe
18 Thầy Võ Đức Dũng              500,000 Hòe
19 Thầy Nguyễn Phan Thanh              500,000 Hòe
20 Thầy Lưu Văn Quang           1,000,000 Hòe
21 Lớp 001021         13,700,000 Cựu SV Hòe
22 Thầy Trần Đức Lợi              500,000 Hòe
23 Thầy Lê Mỹ Hà           1,000,000 Hòe
24 Thầy Dương Thanh Tài              500,000 Hòe
25 Thầy Nguyễn Nhân Bổn              500,000 Hòe
26 Thầy Ngô Bá Việt              500,000 Hòe
27 Thầy Ngô Văn Chương              500,000 Hòe
28 Thầy Lê Chí Kiên         10,000,000 Ngân
29 Thầy Nguyễn Thanh Hải              500,000 Ngân
30 Thầy Tạ Văn Phương              500,000 Ngân
31 Thầy Phùng Sơn Thanh              500,000 Ngân
32 Thầy Lê Minh              500,000 Ngân
33 Đỗ Thị Bích Ngân              500,000 Ngân
34 Thầy Trần Mạnh Sơn              500,000 Ngân
35 Cô Lê Thị Thanh Hoàng           1,000,000 Ngân
36 Thầy Phan Văn Ca              500,000 Ngân
37 Thầy Lê Trọng Nghĩa              500,000 Ngân
38 Cựu SV lớp 92ĐKC         10,000,000 Cựu SV Ngân
39 Thầy Trương Ngọc Sơn           1,000,000 Ngân
40 Thầy Lê Minh Thành           2,000,000 Ngân
41 BM CSKT Điện           1,000,000 Ngân
42 Thầy Nguyễn Thanh Bình           1,000,000 Ngân
43 Cô Lê Thị Hồng Lam              500,000 Ngân
44 Cựu SV lớp 07118 Điện Tự động           5,000,000 Cựu SV Ngân
45 Cựu SV           1,000,000 Cựu SV Ngân
46 Thầy Hà A Thồi              500,000 Ngân
47 Thầy Nguyễn Minh Tâm           1,000,000 Nhơn
48 Thầy Trương Đình Nhơn           1,000,000 Nhơn
49 Hội CSV Khoa Điện - Điện tử         20,000,000 Cựu SV Nhơn
50 Tập thể lớp Điện tự động 05118         10,000,000 Cựu SV Nhơn
51 Anh Huỳnh Hữu Nghị           3,000,000 CLB Doanh nghiệp Nhơn
52 Anh Lê Minh Hảo           3,000,000 CLB Doanh nghiệp Nhơn
53 Anh Dương Đình Quý              500,000 CLB Doanh nghiệp Nhơn
54 Anh Nguyễn Phước Hải           1,000,000 CLB Doanh nghiệp Nhơn
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55 Anh Nguyễn Văn Hiền           1,000,000 CLB Doanh nghiệp Nhơn
56 Anh Lê Tấn Hùng           1,000,000 CLB Doanh nghiệp Nhơn
57 Anh Dương Tấn Cường 20 thùng mỳ Hảo Hảo CLB Doanh nghiệp Nhơn
58 Anh Dương Văn Trang 20 thùng mỳ Hảo Hảo CLB Doanh nghiệp Nhơn
59 Cô Bùi Thị Tuyết Đan           1,000,000 Nhơn
60 Cô Nguyễn Thị Lưỡng           2,000,000 Nhơn
61 BM CSKTĐT           3,000,000 Nhơn
62 Cô Vũ Thị Ngọc Thu              300,000 Nhơn
63 Thầy Đào Văn Phượng              500,000 GV mới BM CSKTDT Nhơn
64 Thầy Phạm Trần Minh Hiếu              500,000 Nhơn
65 Thầy Phan Kim Thành              500,000 Nhơn
66 Cô Lê Hoàng Minh              500,000 Nhơn
67 Cô Phù Thị Ngọc Hiếu              500,000 Nhơn
68 Cô Trương Thị Bích Ngà, Thầy Phú              500,000 Nhơn
69 Cô Nguyễn Mỹ Phương              500,000 Nhơn
70 Cô Trần Thị Quỳnh Như              500,000 Nhơn
71 Thầy Nguyễn Phương Quang              500,000 Nhơn
72 Cô Trần Thu Hà           1,000,000 Nhơn
73 Không rõ tên              500,000 Nhơn

74 Cựu sinh viên         10,000,000 
Cô Hòe nhận 

20/08, chưa chi

Tổng nhận 132,000,000

Đã chi 121,950,000 (Đợt 1: 71,000,000đ, đợt 2: 50,950,000đ)

Còn lại 10,050,000

GV thỉnh giảng BM 
CSKTDT

GV thỉnh giảng BM 
CSKTDT


